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TỜ TRÌNH 

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (sau đây gọi là dự án Luật). 

Chính phủ kính trình Quốc hội về dự án Luật này với các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 
Ngày 9 tháng 6 năm 2000, trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu của Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 của Nhà nước ta, tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Sau gần 13 năm thi hành, Luật này đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây: 

Một là, góp phần quan trọng vào việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, qua đó, đóng góp một phần đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của cả đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng;

Hai là, trên cơ sở các quy định về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; ly hôn; quan hệ cha, mẹ, con, các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; giám hộ; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; trách nhiệm của công dân, nhà nước và xã hội đối với gia đình, Luật đã góp phần xây dựng, hoàn thiện, bảo vệ gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân đặc biệt quyền của phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;
Ba là, thông qua việc ghi nhận những chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên gia đình, Luật đã góp phần tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; kế thừa, phát huy các truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của gia đình và dân tộc;
Bốn là, tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ và hợp lý về sở hữu và giao dịch giữa các thành viên gia đình và giữa họ với các chủ thể khác trong xã hội, qua đó, góp phần bảo đảm sự ổn định của các quan hệ hôn nhân và gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên gia đình, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác trong xã hội;

Năm là, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được Luật ghi nhận, bảo vệ phù hợp với chính sách đối ngoại của Nhà nước ta và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xã hội Việt Nam đang chịu những tác động tích cực và tiêu cực, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt văn hóa, xã hội. Gia đình với tư cách là tế bào của xã hội cũng không tránh khỏi sự tác động đa chiều đó: gia đình hạt nhân (hai thế hệ) đang dần thay thế cấu trúc gia đình truyền thống (nhiều thế hệ); sự lỏng lẻo trong mối quan hệ giữa cha, mẹ, con và giữa các thành viên khác ngày càng có xu hướng gia tăng; sự thiếu bền vững về hôn nhân; tự do của cá nhân đang xuất hiện trong không ít gia đình; quan hệ sở hữu, giao dịch trong gia đình với mục đích phục vụ sản xuất, kinh doanh ngày càng phổ biến; một số quan hệ đặc thù của hôn nhân và gia đình hiện đại, của hội nhập quốc tế đã phát sinh hoặc du nhập vào Việt Nam với nhiều hệ lụy khác nhau… 

Trong bối cảnh như vậy, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cụ thể như sau:

Một là, một số quy định của Luật còn cứng nhắc, chưa tạo được cơ chế pháp lý linh hoạt, phù hợp với tính đa dạng, phong phú về điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình. Ví dụ: (1) Luật chỉ quy định một chế độ tài sản duy nhất của vợ chồng là chế độ tài sản theo luật định mà không có quy định cho phép vợ chồng được lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận (chế độ tài sản ước định). Cách quy định cứng nhắc như vậy, chưa thực sự đảm bảo cho vợ chồng thực hiện được quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt đối với tài sản của mình trước khi kết hôn cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi bên; (2) trong cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và chồng, Luật cũng chỉ mới dự liệu hai giải pháp là hòa giải đoàn tụ và giải quyết cho ly hôn, trong khi trên thực tế, ngoài hai giải pháp này, nhiều cặp vợ chồng lại muốn lựa chọn giải pháp ly thân với tư cách là phương thức giải quyết phù hợp nhất đối với tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh gia đình và họ có nguyện vọng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo pháp luật;

Hai là, một số quy định của Luật có tính khả thi chưa cao do gặp phải nhiều khó khăn trong thực tiễn áp dụng hoặc không sát với thực tế dẫn đến tình hình vi phạm nhiều. Chẳng hạn: (1) quy định về quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình còn mang tính nguyên tắc, không cụ thể, chưa phù hợp với thực tiễn; nhiều quy định chưa thể hiện được sự hài hòa giữa quyền, lợi ích và trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan; (2) quy định của Luật về việc bắt buộc ghi tên cả hai vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng là phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn trong thực tiễn thi hành. Trên thực tế, quy định này mới chỉ áp dụng được ở một mức độ nhất định đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, còn đối với những tài sản khác như phương tiện giao thông, chứng khoán… thì về cơ bản là chưa thực hiện được; 

Ba là, một số quan hệ về hôn nhân và gia đình đã và đang tồn tại trong thực tiễn nhưng chưa được Luật quy định hoặc quy định chưa cụ thể, như: nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn, chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, mang thai hộ, ly thân... Tình trạng này cho thấy, Luật vừa không kịp thời bám sát thực tiễn vừa không bảo đảm được yêu cầu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến việc cần phải đề cao, tôn trọng và bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân; gây ra không ít khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề nhạy cảm trong lĩnh vực quan hệ hôn nhân và gia đình;

Bốn là, một số quy định của Luật còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giao lưu dân sự, hội nhập quốc tế của Việt Nam, như: còn thiếu quy định để xử lý các vấn đề liên quan đến việc vợ chồng tham gia kinh doanh; quyền, nghĩa vụ của người thứ ba trong việc xác lập, chấm dứt giao dịch với một bên hoặc cả hai bên vợ chồng; một số quy định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài còn chưa phù hợp với thực tiễn, chưa góp phần bảo vệ một cách hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong các quan hệ này; 
Năm là, một số quy định của Luật chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống các văn bản luật có liên quan được ban hành trong thời gian qua, như: Luật đất đai năm 2003; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004; Bộ luật dân sự năm 2005; Luật bình đẳng giới năm 2006; Luật người cao tuổi năm 2006; Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình năm 2007; Luật quốc tịch năm 2008; Luật nuôi con nuôi năm 2010...

Những bất cập, hạn chế nêu trên của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã làm giảm hiệu quả của Luật nói riêng, pháp luật hôn nhân và gia đình nói chung; ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện, bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của người dân về hôn nhân và gia đình. Điều đó cho thấy Luật hôn nhân và gia đình hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung để vừa giải quyết được những yêu cầu khách quan vừa đáp ứng được các quan điểm mới của Đảng về tôn trọng, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực đời sống dân sự nói chung, hôn nhân và gia đình nói riêng được ghi nhận tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và trong Hiến pháp (sửa đổi) sắp tới. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động sau đây:

1. Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Để phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3709/QĐ-BTP ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Hoạt động tổng kết thi hành Luật được thực hiện tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 9 Bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở Trung ương.
 Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của các đại biểu, đại diện cho Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thi hành Luật hôn nhân và gia đình ở Trung ương và địa phương, đại diện của các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội, tổ chức hòa giải cơ sở… Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Ngoài hoạt động tổng kết thi hành Luật, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của một số Bộ, ngành ở Trung ương; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan thi hành án dân sự của một số địa phương; một số tổ chức luật sư, tổ chức kinh tế về những bất cập, hạn chế của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và phương hướng, giải pháp hoàn thiện.

2. Soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2012 và Quyết định số 2533/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật với thành phần vừa bảo đảm quy định chung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa đáp ứng được những đặc thù về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của một dự án Luật có tác động đến tất cả người dân trong xã hội, bao gồm: đại diện lãnh đạo của Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thi hành Luật và công tác gia đình ở Trung ương, địa phương; các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia trong lĩnh vực gia đình và giới.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành nghiên cứu, xem xét toàn diện, khách quan về mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật, những định hướng lớn trong sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và xây dựng dự thảo Luật. Trong tất cả các phiên họp chính thức, ngoài thành phần Ban soạn thảo, Tổ biên tập đều có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên quan.

Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thường trực Ban soạn thảo đã có hai phiên báo cáo Thường trực Ủy ban về tiến độ xây dựng, mục tiêu, quan điểm và những định hướng lớn trong thực hiện dự án Luật. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Ủy ban về các vấn đề xã hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng thường xuyên tham dự các phiên họp của Ban soạn thảo dự án Luật.

Bộ Tư pháp cũng đã trao đổi, phối hợp với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để lấy ý kiến sâu rộng về dự thảo Luật, Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật (RIA), Báo cáo lồng ghép bình đẳng giới trong thực hiện dự án Luật. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2013, Bộ Tư pháp đã gửi Công văn số 4604/BTP-PLDSKT tới 213 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn quốc (Bộ, ngành ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; Đoàn luật sư các địa phương; một số Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật; Sở Y tế; Phòng công chứng và một số cơ quan, tổ chức khác có liên quan) để lấy ý kiến về dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình Chính phủ. Bộ Tư pháp cũng đã đăng tải các văn bản này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân.

Bên cạnh các hoạt động trên, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức họp Hội đồng khoa học Bộ; tọa đàm, hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, chuyên gia trong nước, nước ngoài về mục tiêu, quan điểm và những định hướng lớn trong thực hiện dự án Luật và nội dung dự thảo Luật; trực tiếp  thực hiện hoặc phối hợp với một số cơ quan, tổ chức khác thực hiện các hoạt động khảo sát hoặc nghiên cứu, biên dịch tài liệu nước ngoài có liên quan; tổ chức Hội đồng thẩm định dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định dự án Luật…
Trên cơ sở kết quả của các hoạt động này, Ban soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu có liên quan kèm theo.

3. Lồng ghép bình đẳng giới trong thực hiện dự án Luật

Thực hiện quy định của Luật bình đẳng giới và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã thực hiện các hoạt động lồng ghép bình đẳng giới trong thực hiện dự án Luật về những nội dung sau:
- Dự báo những vấn đề có tính nhạy cảm giới từ giai đoạn đề xuất đưa dự án Luật vào trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;

- Trong cơ cấu thành phần Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật có đại diện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về giới hoặc nghiên cứu về giới, như: Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Gia đình và giới, giảng viên Luật;
- Lồng ghép nội dung giới và bình đẳng giới trong các phiên họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mục tiêu, quan điểm cơ bản, những định hướng lớn trong thực hiện dự án Luật và dự thảo Luật với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan và các chuyên gia về giới và bình đẳng giới;
- Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo cũng đã có hoạt động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngay từ khi dự án Luật bắt đầu được thực hiện trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Luật thông qua nhiều hình thức như tham gia các phiên họp có liên quan của Thường trực Ủy ban; tham luận về việc lồng ghép giới giữa Luật hộ tịch với Luật hôn nhân và gia đình và Bộ luật dân sự;
- Thành phần Hội đồng thẩm định dự án Luật cũng có đại diện của cơ quan, chuyên gia về giới;
- Xây dựng Báo cáo việc lồng ghép bình đẳng giới trong dự án Luật.

III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục tiêu

Việc sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là để đáp ứng một cách kịp thời các yêu cầu khách quan; bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; kế thừa và nâng cao các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, cũng như sự tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

2. Các quan điểm xây dựng Luật

Thứ nhất, thể chế hóa quan điểm của Đảng được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 được thông qua tại Đại hội lần thứ XI của Đảng là “xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; cụ thể hoá Hiến pháp, Chiến lược của Chính phủ về phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 về xây dựng và phát triển gia đình;

Thứ hai, tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác; quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan; lợi ích của gia đình, của Nhà nước và xã hội;

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành; kế thừa, phát triển các quy định còn hợp lý của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành; bám sát thực tiễn để giải quyết một cách kịp thời các vấn đề mới phát  sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

Thứ tư, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, dân tộc Việt Nam;

Thứ năm, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở đó, đảm bảo giá trị truyền thống và những nét đặc thù của pháp luật Việt Nam, đồng thời đảm bảo sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình nước ta với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Thứ sáu, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi của Luật hôn nhân và gia đình.

IV. PHẠM VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 
1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật hôn nhân và gia đình còn nhiều bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành. Đồng thời, bổ sung một số quy định mới để kịp thời điều chỉnh những quan hệ hôn nhân và gia đình đã và đang phát sinh trong thực tiễn mà chưa được Luật hiện hành quy định hoặc quy định không cụ thể. 

Trên cơ sở phạm vi sửa đổi như vậy, dự thảo Luật đã sửa đổi 64 điều, bổ sung mới 53 điều so với Luật hiện hành. Dự thảo Luật cũng đã bãi bỏ 2 chương của Luật hiện hành: chương Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình (đã được quy định trong Bộ luật dân sự để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất); chương Xử lý vi phạm (đã được quy định trong Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính); các điều 7, 10, 12, 13, 14, 89, 98,106.

2. Những vấn đề lớn được sửa đổi, bổ sung (Điều 1 và Điều 3 dự thảo Luật) 
a) Sửa đổi, bổ sung những quy định chung 

- Bổ sung nguyên tắc kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa và đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình; sửa đổi, bổ sung nguyên tắc không thừa nhận mọi sự phân biệt đối xử đối với các con; sửa đổi, bổ sung nguyên tắc nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ (khoản 1 Điều 1);
- Bổ sung quy định trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý nhà nước về công tác gia đình (khoản 2 Điều 1);

- Sửa đổi, bổ sung để quy định thống nhất và bao quát về các hành vi bị cấm trong hôn nhân và gia đình (khoản 3 Điều 1). Bãi bỏ các quy định về điều cấm trong các chế định có liên quan của Luật hôn nhân và gia đình;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan (khoản 4 Điều 1);
- Bổ sung thêm các thuật ngữ: “chung sống như vợ chồng”, “kết hôn giả tạo”, “ly hôn giả tạo”, “ly thân”, “người thân thích”, “thành viên gia đình”, “những người cùng dòng máu về trực hệ”, “nhu cầu thiết yếu”, “mang thai hộ vì mục đích nhân đạo” (khoản 6 Điều 1).

b) Sửa đổi, bổ sung quy định về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình  (khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật) với các nội dung sau:
- Tập quán được áp dụng trong hai trường hợp: (1) khi không có quy định của pháp luật và các bên không có thỏa thuận khác; (2) khi đã có quy định của pháp luật nhưng các bên lại tự nguyện thực hiện các quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình theo tập quán; 
- Tập quán được áp dụng khi đảm bảo các điều kiện: (1) nội dung của tập quán không trái với các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định tại Điều 2 của Luật hôn nhân và gia đình và không vi phạm các quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật hôn nhân và gia đình; (2) tập quán được áp dụng là tập quán được cộng đồng dân cư sinh sống trên cùng địa bàn, cùng dân tộc, cùng tôn giáo thừa nhận; 

- Chính phủ quy định chi tiết về việc áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình.

c) Về kết hôn:
- Sửa đổi tuổi kết hôn được quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình là nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên thì được kết hôn (khoản 7 Điều 1);

- Sửa đổi quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5 Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình thành “Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Đồng thời quy định cụ thể nguyên tắc giải quyết quan hệ chung sống như vợ chồng giữa họ (khoản 15 Điều 1).
d) Bổ sung quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn về các nội dung:
- Việc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không làm phát sinh quan hệ hôn nhân. Trong trường hợp họ thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được coi là được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn (khoản 12 Điều 1);

- Nguyên tắc giải quyết quyền, nghĩa vụ đối với con, quan hệ tài sản giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng (khoản 13, khoản 14 Điều 1).
đ) Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền nhân thân giữa vợ và chồng về các nội dung:
- Vợ chồng cùng nhau chia sẻ, thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong gia đình, có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc có lý do chính đáng (khoản 16 Điều 1);
- Vợ chồng bình đẳng trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân (khoản 17 Điều 1);

- Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau thực hiện các quyền, nghĩa vụ về học tập, nghề nghiệp, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội (khoản 21 Điều 1).
e) Sửa đổi, bổ sung quy định đại diện cho nhau giữa vợ và chồng về các nội dung:
- Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh (khoản 23 Điều 1);

- Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng (khoản 24 Điều 1); 

- Trách nhiệm liên đới của vợ chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện (khoản 25 Điều 1).

g) Bổ sung các quy định chung về chế độ tài sản của vợ chồng về các nội dung:


- Quyền của vợ chồng trong việc lựa chọn chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận (khoản 27 Điều 1);

- Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng (khoản 28 Điều 1); 

- Nghĩa vụ đóng góp tài sản của vợ, chồng vào việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình (khoản 29 Điều 1);

- Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng trong việc thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (khoản 30 Điều 1);

- Giao dịch liên quan đến chỗ ở của vợ chồng (khoản 31 Điều 1); 

- Giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và các tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thì không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (khoản 32 Điều 1). 
h) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định về các nội dung:

 - Căn cứ xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng (khoản 33, khoản 44 Điều 1);

- Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung của vợ chồng (khoản 34 Điều 1); 

- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng (khoản 35, khoản 45 Điều 1);

- Tài sản chung được đưa vào kinh doanh (khoản 36 Điều 1);

- Nghĩa vụ chung của vợ chồng về tài sản (khoản 37 Điều 1) và nghĩa vụ riêng của vợ chồng về tài sản (khoản 46 Điều 1); 

- Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (khoản 38 - 42 Điều 1);

- Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết (khoản 43 Điều 1);

- Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung (khoản 47 Điều 1).
i) Bổ sung chế định tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận về các nội dung:
- Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng (khoản 48 Điều 1);

- Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản; nguyên tắc giải thích pháp luật trong trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản không cụ thể (khoản 49 Điều 1);  

- Sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (khoản 50 Điều 1); 

- Các trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu (khoản 51 Điều 1).

k) Sửa đổi, bổ sung các quy định về nghĩa vụ, quyền giữa cha mẹ và con về các nội dung:

- Nguyên tắc bảo hộ quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con (khoản 52 Điều 1);

- Nghĩa vụ, quyền của cha mẹ và con trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ được quy định tại Luật này và các luật khác có liên quan (các khoản 53, 54 và 55 Điều 1);

- Nghĩa vụ, quyền của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng (khoản 56 Điều 1);

- Nghĩa vụ, quyền của cha mẹ trong việc đại diện cho con, trong quản lý tài sản của con (các khoản 57, 61, 62 và 63 Điều 1);

- Nghĩa vụ, quyền của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; phục hồi quan hệ cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ khi quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt trước pháp luật (khoản 64 Điều 1);

- Nghĩa vụ, quyền của con dâu, con rể, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng (khoản 65 Điều 1).

l) Sửa đổi, bổ sung các quy định về nghĩa vụ, quyền giữa các thành viên khác trong gia đình và cấp dưỡng về các nội dung:

- Nghĩa vụ, quyền của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột (khoản 66 và 71 Điều 1);

- Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con khi ly và khi vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con (khoản 70 Điều 1).

m) Sửa đổi, bổ sung các quy định về xác định cha, mẹ, con về các nội dung:

- Căn cứ xác định con chung của vợ chồng (khoản 73 Điều 1);

- Nhận cha, mẹ, con (các khoản 82, 83, 84 Điều 1);

- Xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (khoản 74 Điều 1);

- Thẩm quyền giải quyết và quyền yêu cầu giải quyết việc xác định cha, mẹ, con (khoản 84, khoản 85 Điều 1).
n) Bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo về các nội dung:
- Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (khoản 75 Điều 1);

- Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (khoản 76 Điều 1);

- Quyền, nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (khoản 77 Điều 1); 

- Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (khoản 78 Điều 1); 

- Tôn trọng, bảo vệ quyền về bí mật đời tư, các quyền riêng tư khác, danh dự, nhân phẩm, uy tín trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (khoản 79 Điều 1);

- Giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ (khoản 80 Điều 1).
o) Sửa đổi, bổ sung các quy định về ly hôn về các nội dung:

- Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng bị tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi (khoản 86 Điều 1);

- Giải quyết thuận tình ly hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch (khoản 89 Điều 1);

- Căn cứ ly hôn khi giải quyết theo yêu cầu của vợ hoặc chồng (khoản 90 Điều 1); 

- Hiệu lực và thời điểm có hiệu lực của ly hôn (khoản 91 Điều 1);  

- Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn (khoản 93 Điều 1); 
- Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con khi ly hôn (khoản 94, 95, 96 Điều 1);

- Chia tài sản, thực hiện nghĩa vụ tài sản của vợ chồng, quyền được lưu cư của một bên vợ, chồng khi ly hôn (khoản 97 - khoản 101 Điều 1).
p) Bổ sung các quy định về ly thân về các nội dung:

- Quyền của vợ chồng trong việc yêu cầu giải quyết ly thân (khoản 102 Điều 1);
- Hiệu lực của ly thân (khoản 103 Điều 1);

- Chấm dứt ly thân (khoản 104 Điều 1);

- Giải quyết yêu cầu ly hôn trong thời gian vợ chồng ly thân (khoản 105 Điều 1).

q) Sửa đổi, bổ sung các quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về các nội dung:

- Thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (khoản 106 Điều 1); 
- Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình (khoản 109 Điều 1);
- Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình (khoản 110 Điều 1);
- Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (khoản 111 Điều 1);
- Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài (khoản 112 Điều 1).

r) Sửa đổi, bổ sung các quy định về hiệu lực thi hành về các nội dung:
- Điều khoản thi hành áp dụng cho các quan hệ phát sinh trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực pháp luật và việc Tòa án áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình trong việc giải quyết các vụ, việc hôn nhân và gia đình (khoản 1 Điều 3);

- Hiệu lực thi hành (khoản 2 Điều 3);

- Hướng dẫn thi hành (khoản 3 Điều 3).

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI 
Trong quá trình xem xét về dự án Luật trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí về nội dung cơ bản của dự án Luật. Tuy nhiên, trong dự án Luật có quy định một số vấn đề mới, Chính phủ báo cáo và xin ý kiến Quốc hội, cụ thể như sau:
1. Về phạm vi sửa đổi và tên gọi của dự án Luật 
Theo Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII thì dự án Luật có tên gọi là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Luật và qua tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Chính phủ thấy rằng, trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì các quan hệ hôn nhân và gia đình đang và sẽ có những thay đổi lớn mà Luật hiện hành không thể bao quát hết được. Trong bối cảnh như vậy, Luật hôn nhân và gia đình đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung kịp thời. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình như dự kiến trước đây sẽ không đáp ứng được các yêu cầu khách quan về xây dựng và hoàn thiện chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo. Trên thực tế, dự thảo Luật cũng đã có sự sửa đổi, bổ sung rất lớn về kết cấu và nội dung trong các chế định cụ thể so với Luật hiện hành, vượt quá phạm vi của một Luật sửa đổi, bổ sung một số điều.
Để phù hợp với thực tế của việc sửa đổi Luật, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và đổi tên dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật hôn nhân và gia đình thành dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). 

2. Về áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình (khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật)
Về vấn đề này, dự thảo Luật quy định cho phép các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình được thỏa thuận áp dụng tập quán trong trường hợp về một vấn đề nhưng vừa có pháp luật quy định lại vừa có tập quán, nếu tập quán đó không vi phạm những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam và các điều cấm được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình. 
Việc quy định như vậy trong dự thảo Luật, dựa trên các lý do sau đây:
- Lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực mà ở đó, tập quán rất đa dạng và giữ vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt trong cộng đồng các dân tộc ít người. Việc không cho phép áp dụng tập quán có thể làm mất đi một phương tiện rất hữu hiệu trong việc điều chỉnh các quan hệ đa dạng và nhạy cảm này. Thực tiễn vừa qua cho thấy, mặc dù chưa được Luật hôn nhân và gia đình quy định nhưng trong nhiều trường hợp, người dân đã lựa chọn tập quán để áp dụng và cách làm này đã giúp giải quyết được một cách ổn thỏa các vấn đề phát sinh mà không cần sự can thiệp của pháp luật;
- Việc cho phép áp dụng tập quán khi đã có quy định của pháp luật không thể làm suy yếu vai trò của pháp luật trong cuộc sống vì dự thảo Luật đã quy định cụ thể, rõ ràng những tập quán nào và với những điều kiện gì thì mới được áp dụng. Đồng thời, dự thảo Luật cũng đã giao trách nhiệm  cho Chính phủ trong việc hướng dẫn về việc áp dụng tập quán để tránh sự tùy tiện trong việc áp dụng tập quán.
- Quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong việc áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình. Bộ luật dân sự năm 2005, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã quy định về áp dụng tập quán trong các quan hệ dân sự nói chung, quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 32/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 quy định việc áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, quy định của các văn bản quy phạm pháp luật này có tính khả thi chưa cao vì mới chỉ thể hiện được thái độ tôn trọng của Nhà nước đối với phong tục, tập quán mà chưa thực sự tạo căn cứ pháp lý rõ ràng, đầy đủ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình. 
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng còn có ý kiến cho rằng, không nên cho phép áp dụng tập quán trong trường hợp này vì Việt Nam có tới 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có tập quán riêng của mình. Việc cho phép áp dụng tập quán trong trường hợp này sẽ làm suy yếu vai trò và tác dụng của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vi phạm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

3. Về điều kiện kết hôn 
a) Tuổi kết hôn (khoản 7 Điều 1 của dự thảo Luật)
Về vấn đề này, dự thảo Luật quy định nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên thì được kết hôn, dựa trên các lý do sau đây:
- Quy định độ tuổi kết hôn của cả nam lẫn nữ từ đủ 18 tuổi trở lên là để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật hôn nhân và gia đình với quy định của Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự trong công nhận, thực hiện, bảo vệ các quyền dân sự. Theo pháp luật dân sự hiện hành, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên là người đã thành niên và có quyền tham gia tất cả các quan hệ dân sự và tố tụng dân sự, trừ khi họ ở tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra, ở độ tuổi này, cá nhân cũng có thể được pháp luật ghi nhận là có năng lực pháp lý để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong các quan hệ xã hội khác ngoài lĩnh vực dân sự. Ví dụ, Luật nghĩa vụ quân sự quy định công dân nam từ đủ 18 tuổi trở lên phải thực hiện nghĩa vụ quân sự…;

- Việc quy định độ tuổi kết hôn cũng cần phải có sự đồng bộ, thống nhất với các cam kết quốc tế của Việt Nam về trẻ em và bình đẳng giới. Theo Điều 16.2 Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) mà Việt Nam là thành viên thì “việc hứa hôn và kết hôn của trẻ em phải bị coi là không có hiệu lực và tất cả các hành động cần thiết kể cả lập pháp phải được tiến hành nhằm quy định tuổi tối thiểu có thể kết hôn và bắt buộc phải đăng ký kết hôn trong hồ sơ chính thức”. Về vấn đề này, Ủy ban về xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ của Liên hợp quốc tại khóa họp thứ 37 từ ngày 15 tháng 1 năm 2007 đến ngày 22 tháng 2 năm 2007 khi kết luận liên quan đến Việt Nam đã có quan ngại về “tuổi kết hôn tối thiểu khác nhau của phụ nữ và nam giới theo pháp luật, cũng như các báo cáo về những vụ tảo hôn của trẻ em gái, mà hậu quả là hạn chế sự phát triển và cơ hội của các em được phát triển đầy đủ những kỹ năng và khả năng, đặc biệt ở một số vùng dân tộc thiểu số”.
- Các nước trên thế giới khi quy định về tuổi kết hôn đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, có hai cách tiếp cận được áp dụng ở hầu hết các nước là: người đã thành niên đương nhiên được quyền kết hôn và tuổi kết hôn được tính theo nguyên tắc tròn đủ. Chỉ một số ít nước quy định tuổi kết hôn của công dân có thể cao hơn tuổi đã thành niên, ví dụ: theo Luật hôn nhân của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tuổi kết hôn của nữ là 20 tuổi, nam là 22 tuổi trong khi tuổi đã thành niên là 18 tuổi. Một số nước có xu hướng tăng tuổi kết hôn từ chưa thành niên lên bằng tuổi đã thành niên như: Cộng hòa Pháp, từ năm 2006 đã quy định tuổi kết hôn của cả nam, nữ là đủ 18 tuổi ngang bằng với tuổi đã thành niên theo quy định của Bộ luật dân sự, trước đó, ở nước này, tuổi kết hôn của nam là từ đủ 18 tuổi, nữ là từ đủ 15 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng còn có ý kiến cho rằng, để đảm bảo tính kế thừa về tuổi kết hôn được quy định trong các Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, 1986 và 2000, đồng thời, để bảo đảm phù hợp với năng lực chủ thể của cá nhân trong việc tham gia các quan hệ dân sự và tố tụng dân sự thì Luật cần quy định nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. 

b) Về quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính (khoản 15 Điều 1 của dự thảo Luật)
Về vấn đề này, dự thảo Luật sửa đổi quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính được quy định tại khoản 5 Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình thành “Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Đồng thời quy định cụ thể nguyên tắc giải quyết quan hệ chung sống như vợ chồng giữa họ. Quy định này dựa trên các lý do sau đây:

- Vấn đề đồng tính và chung sống với nhau, coi nhau là vợ chồng giữa những người cùng giới tính đang là vấn đề thực tế ở Việt Nam. Mặc dù pháp luật hiện hành đã lựa chọn giải pháp cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính nhưng việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính vẫn diễn ra và Nhà nước ta đã phải áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết theo quy định của pháp luật để xử lý.
Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và trào lưu thế giới hiện nay thì việc cấm đoán và xử lý hành chính như hiện hành là không còn phù hợp, do đó cần thay đổi quan niệm và phương thức quản lý nhà nước về vấn đề này;
- Hôn nhân giữa những người cùng giới tính là vấn đề có tính nhạy cảm xã hội cao. Do đó, việc thừa nhận hôn nhân của họ cũng cần phải được xem xét, cân nhắc, nhìn nhận trên nhiều khía cạnh khác nhau với lộ trình, bước đi phù hợp. Trong hoàn cảnh ở nước ta hiện nay, Chính phủ cho rằng Nhà nước và pháp luật không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng Nhà nước cũng không nên can thiệp hành chính vào quyền được sống theo bản dạng giới, khuynh hướng tính dục; cần tôn trọng việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, cũng như các thỏa thuận của họ trong việc xác lập, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cuộc sống chung. Ngoài ra, pháp luật cũng cần có quy định thích hợp để giúp họ giải quyết một cách ổn thỏa các hậu quả pháp lý của việc sống chung này nhằm góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các đương sự và sự ổn định của xã hội;

- Kinh nghiệm các nước trên thế giới cho thấy, nhiều nước đã giải quyết vấn đề này một cách có lộ trình, tức là trước hết, Nhà nước thừa nhận việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính sau đó mới thừa nhận hôn nhân giữa những người này. Ví dụ: Hà Lan quy định về việc đăng ký kết hợp dân sự giữa những người cùng giới tính vào năm 1998, nhưng đến năm 2001 mới thừa nhận chính thức hôn nhân hợp pháp giữa họ; Canada thừa nhận quyền chung sống giữa những người cùng giới tính vào năm 1999, đến năm 2005 mới thừa nhận hôn nhân này; Cộng hòa Pháp thừa nhận quyền chung sống giữa những người cùng giới tính từ năm 1999 và đến năm 2013 mới thừa nhận hôn nhân của họ... Tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nhưng đã hợp pháp hóa quan hệ đồng tính vào năm 1997 (Trung Quốc), năm 2009 (Ấn Độ)…
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng còn có ý kiến cho rằng, quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là không phù hợp với chức năng xã hội của hôn nhân, cũng như với quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình ở nước ta. Do đó, cần tiếp tục duy trì quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính như Luật hiện hành.

4. Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thuận tình ly hôn (khoản 89 Điều 1 dự thảo Luật)
Về vấn đề này, dự thảo Luật quy định cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác nhận việc thuận tình ly hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch khi đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Không có con chưa thành niên; con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; (2) không có tranh chấp về tài sản. Quy định này dựa trên các lý do sau đây:
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn giải quyết ly hôn trong thời gian qua, việc tất cả các trường hợp ly hôn đều phải giải quyết theo thủ tục tố tụng tại Tòa án là có phần cứng nhắc, không hoàn toàn thuận tiện cho nhu cầu đa dạng của người dân;

- Theo quy định của Hiến pháp, Tòa án là cơ quan xét xử, tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh công tác xét xử, Tòa án còn phải giải quyết nhiều việc dân sự  không có tranh chấp. Điều đó cũng tạo áp lực cho Tòa án trong giải quyết yêu cầu của các cá nhân, tổ chức trong xã hội;

- Việc giải quyết thuận tình ly hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các con, thành viên gia đình và những người khác vì cơ quan này chỉ giải quyết trong trường hợp khi có đủ các điều kiện sau: một là, vợ chồng thuận tình ly hôn; hai là, không có con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình và ba là, không có tranh chấp về tài sản. Các trường hợp ly hôn không bảo đảm 3 điều kiện trên thì được giải quyết theo thủ tục tố tụng tại Tòa án;

- Trên thế giới, việc giao cho cơ quan đăng ký hộ tịch (cũng đồng thời là cơ quan đăng ký kết hôn) giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn ngày càng được nhiều nước, vùng lãnh thổ thừa nhận trong luật, ví dụ: Cộng hòa Liên bang Nga, Trung Quốc
, Nhật Bản
, Đài Loan (thuộc Trung Quốc), Ucraina, Látvia, Bulgari, Đan Mạch, Na Uy... Ngoài ra, một số nước còn giao cho văn phòng công chứng có thẩm quyền giải quyết việc này, ví dụ: Cuba, Colombia...
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng còn có ý kiến cho rằng, thuận tình ly hôn cần được giải quyết theo cơ chế tố tụng tại Tòa án như pháp luật hiện hành vì đây là thủ tục đã được áp dụng ổn định từ trước tới nay và cũng để đảm bảo sự đồng bộ, tính hiệu lực trong thi hành các quyết định về giải quyết ly hôn. Mặt khác, cơ quan đăng ký hộ tịch khó có đủ điều kiện về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ này.

5. Về ly thân (các khoản 102, 103, 104 và 105 Điều 1 dự thảo Luật)

Về vấn đề này, dự thảo Luật quy định trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu về ly thân thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết ly thân theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Quy định này dựa trên các lý do sau đây:
- Ly thân là vấn đề thực tiễn ở Việt Nam. Vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng hoặc vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều cặp vợ chồng đã lựa chọn ly thân như là giải pháp để giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân giữa họ với nhau. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân trong việc lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và của bản thân. Pháp luật không thể né tránh thực tiễn và nhu cầu này của người dân, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em;
- Trong thực tiễn đời sống xã hội, khi cần ly thân, người dân có thể có nguyện vọng lựa chọn giải quyết ly thân theo hai phương thức: ly thân thực tế hoặc ly thân pháp lý, nếu thấy việc ly thân pháp lý mang lại lợi ích cho mình thì họ mong muốn có sự công nhận của Nhà nước và pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện hành chưa quy định về ly thân cho nên nguyện vọng chính đáng trên không thực hiện được. Việc Luật hôn nhân và gia đình công nhận, thực hiện quyền yêu cầu của người dân về ly thân thực chất là cụ thể hóa quy định của Luật hiện hành về trách nhiệm của Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để người dân xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, trong đó có quyền tự nguyện giải quyết mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của mình. Mặt khác, tạo cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của người dân về ly thân, qua đó, vừa bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của người dân vừa góp phần ổn định các quan hệ gia đình và các quan hệ xã hội khác có liên quan. Thực tế, Tòa án nhân dân tối cao đã có kết luận tại Hội nghị tổng kết ngành Tòa án nhân dân năm 1995, theo đó, trong trường hợp có yêu cầu giải quyết ly thân thì Tòa án không thụ lý để giải quyết yêu cầu ly thân do Luật hôn nhân và gia đình chưa có quy định;

- Ly thân được hiểu là tình trạng vợ chồng không có nghĩa vụ sống chung với nhau được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo yêu cầu của hai vợ chồng hoặc của vợ, chồng, từ đó sẽ giúp hỗ trợ cho vợ, chồng là nạn nhân của bạo lực gia đình về thể xác, tinh thần hoặc tình dục tránh được những hành vi xâm phạm từ chồng hoặc vợ mình; góp phần bảo đảm tính khả thi của các quy định có liên quan trong pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình;

- Việc công nhận quyền yêu cầu ly thân của vợ, chồng trong trường hợp này góp phần công khai, minh bạch về tình trạng hôn nhân. Qua đó, giúp ổn định các quan hệ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, con, các thành viên khác trong gia đình và những người khác (người thứ ba ngay tình) trong xã hội;

- Việc quy định về ly thân trong Luật hôn nhân và gia đình không đồng nghĩa với việc bắt buộc các cặp vợ chồng muốn ly thân thì phải giải quyết theo quy định của Luật này mà chỉ áp dụng trong trường hợp họ có yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo nguyện vọng và cơ quan có thẩm quyền chỉ công nhận ly thân khi có đủ căn cứ theo luật định;

- Ở Việt Nam, ly thân đã từng được quy định trong Bộ Dân luật giản yếu Nam kỳ 1883, trong án lệ ở Bắc Kỳ trước năm 1945 và trong pháp luật về gia đình của chế độ cũ ở niềm Nam (Luật gia đình năm 1959, Bộ luật dân sự năm 1972).

 Trên thế giới, ly thân cũng đã được nhiều nước thừa nhận như: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Điển, Thái Lan, Philippin, Singapore, một số bang của Hoa Kỳ...

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật còn có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không nên bổ sung chế định ly thân, vì trên thực tế từ trước đến nay người dân vẫn có thể tự giải quyết việc ly thân cho mình và Luật hiện hành không có quy định nào buộc vợ chồng nhất thiết phải sống chung nên đương nhiên họ có quyền sống riêng mà không cần có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mặt khác, chế định này không phù hợp với thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam.

6. Về mang thai hộ (các khoản 3, 75, 76, 77, 78, 79 và 80 Điều 1 dự thảo Luật)

Về vấn đề này, dự thảo Luật quy định cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, nhưng thừa nhận các trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với những cặp vợ chồng mà người vợ không thể sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Quy định này dựa trên các lý do sau đây:
- Mang thai hộ đang là vấn đề thực tế ở Việt Nam và tạo ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội; 

- Pháp luật hiện hành đã lựa chọn giải pháp cấm mang thai hộ dưới mọi hình thức, Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng điều cấm nói trên trong thời gian qua cho thấy:
+ Việc mang thai hộ vẫn diễn ra và Nhà nước vẫn phải áp dụng các biện pháp hành chính và pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích của những trẻ em được sinh ra từ việc mang thai hộ trái pháp luật này; 

+ Nhiều cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, họ có nguyện vọng được thực hiện quyền làm cha, mẹ bằng biện pháp mang thai hộ.

Trước thực tiễn này, pháp luật cần có phương thức điều chỉnh hợp lý để vừa giảm thiểu những tác động tiêu cực của việc mang thai hộ vừa tạo điều kiện cho những cặp vợ chồng nêu trên được thực hiện quyền làm cha, mẹ theo nguyện vọng; 

- Không phải tất cả các trường hợp mang thai hộ đều được công nhận mà chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo với những quy định chặt chẽ, cụ thể về: người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ; hình thức pháp lý của việc mang thai hộ; quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên và nhiều vấn đề khác có liên quan đến việc mang thai hộ; trách nhiệm pháp lý (dân sự, hành chính, hình sự) của các bên trong việc vi phạm quy định về mang thai hộ;

- Trên thế giới, nhiều nước, vùng lãnh thổ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo với những điều kiện pháp lý chặt chẽ, đồng thời nghiêm cấm việc mang thai hộ có mục đích thương mại, như: Hungary, Hà Lan, Bỉ, Canada, Australia, Israel, Nam Phi, Anh, Hy Lạp, Hồng Kông, các bang Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa ... (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ). Pháp luật các nước này cũng quy định chặt chẽ đối với những việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án Luật còn có ý kiến cho rằng, Luật hôn nhân và gia đình cần nghiêm cấm việc mang thai hộ dưới bất kỳ mục đích gì vì đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, có thể mang lại nhiều hậu quả xấu về mặt xã hội, mặt khác cũng không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Trên đây là nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định. 
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Luật; Bảng so sánh dự thảo Luật; Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật; Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật; Báo cáo lồng ghép bình đẳng giới trong dự án Luật; Báo cáo thẩm định dự án Luật; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định; Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan; Báo cáo tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; Kinh nghiệm quốc tế)./.
	Nơi nhận:
	TM.CHÍNH PHỦ

	- Như trên;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Uỷ ban của Quốc hội: CVĐXH, PL; 
- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng bí thư TW Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Bộ Tư pháp;

- Các Vụ của VPCP: TH, KGVX, V.III;

- Lưu: VT, PL (3).
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BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Hà Hùng Cường

	
	


� Đến ngày 30/5/2013, Bộ Tư pháp đã nhận được Báo cáo tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình  năm 2000 của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 9/9 Bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở Trung ương.


� Đến ngày 30/5/2013, Bộ Tư pháp đã nhận được 138 công văn của các địa phương, cơ quan, tổ chức về đánh giá bất cập, hạn chế của Luật hôn nhân và gia đình.


� Điều 31 Luật hôn nhân Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1980 (sửa đổi năm 2001) quy định: “Việc thuận tình ly hôn được giải quyết tại cơ quan đăng ký hộ tịch nếu cả hai vợ chồng cùng nộp đơn tại cơ quan này. Cơ quan đăng ký hộ tịch sau khi xem xét việc thuận tình ly hôn là hoàn toàn tự nguyện và cả hai bên đã thỏa thuận được về việc chăm sóc con và tài sản thì công nhận việc thuận tình ly hôn”.


� Theo Bộ luật dân sự và Luật hộ tịch Nhật Bản, vợ chồng thuận tình ly hôn gửi đơn yêu cầu ly hôn tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết. Trong đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có chữ ký của hai người làm chứng.


� Tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành Tòa án năm 1995, Tòa án nhân dân tối cao đã có kết luận: “Luật hôn nhân và gia đình không quy định Tòa án thụ lý và giải quyết yêu cầu ly thân, nhưng Điều 18 Luật hôn nhân và gia đình quy định, khi hôn nhân tồn tại, nếu một hoặc các bên yêu cầu và có lý do chính đáng thì có thể chia tài sản chung vợ chồng. Trong trường hợp này thông thường quan hệ vợ chồng đã rạn nứt, các đương sự thực tế đã ly thân. Khi chia tài sản nếu họ đặt vấn đề Tòa án xác nhận tình trạng ly thân thì Tòa án có thể xác nhận. Nếu các đương sự chỉ đơn thuần xin ly thân thì Tòa án giải thích cho họ tự định đoạt mà không thụ lý giải quyết cho ly thân hay không”.
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